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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TIÊN LÃNG 

TRƯỜNG MẦM NON NAM HƯNG 

 

 

 
KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ LỚP 4A 

CHỦ ĐỀ: “Gia đình – Ngày hội 20/11” 
 

 

 
Thời gian thực hiện: 3 tuần ( từ 06/11/2023 đến24/11/2023) 

                     Giáo viên: Lương Thị Oanh 

                         Dương Thị Thiết  
 

NĂM HỌC: 2023 - 2024 



II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH: 
 

Tên chủ đề nhánh 
Số tuần 

thực hiện 
Thời gian thực hiện Người phụ trách 

Ghi chú về sự điều 

chỉnh (nếu có) 

Ngôi nhà của gia đình 1 Từ 06/11 đến 10/11/2023  Dương Thị Thiết  

Các thành viên trong gia đình bé 1 Từ 13/11 đến 17/11/2023   Lương Thị Oanh  

Ngày hội của thầy-cô 1 Từ 20/11 đến 24/11/2023   Dương Thị Thiết  

 
III. CHUẨN BỊ: 

 
Nhánh “Ngôi nhà của gia đình” 

Nhánh “Các thành viên trong gia 

đình bé” 
Nhánh “Ngày hội thầy - cô” 

Giáo viên 

- Trang trí lớp tạo môi trường cho 

trẻ hoạt động theo chủ đề “Ngôi 

nhà của gia đình” 

- Tuyên truyền với phụ huynh về 

nội dung học của các con. 

- Chuẩn bị nguyên học liệu như 

tranh ảnh về ngôi nhà. 

- Bổ xung các đồ chơi: Cây xanh, 

cây hoa, bàn ghế, tivi, tủ lạnh, 

giường, đồ chơi lắp ghép ngôi nhà, 

cổng… 

- Các đồ dùng dụng cụ học tập của 

cô và trẻ phục vụ bài học theo chủ 

đề. 

- Các quyển chuyện tranh về ngôi 

nhà thân yêu. 

- Lựa chọn một số trò chơi, câu 

chuyện, bài hát, thơ ca, vò vè về 

- Trang trí lớp tạo môi trường cho 

trẻ hoạt động theo chủ đề “Các 

thành viên trong gia đình bé” 

- Tuyên truyền với phụ huynh về 

nội dung học của các con. 

- Chuẩn bị nguyên học liệu như 

tranh ảnh về những thành viên 

trong gia đình bé, các mối quan hệ 

trong gia đình. 

- Bổ xung các đồ chơi: Cây xanh, 

cây hoa, bàn, ghế, tủ lạnh, tivi, … 

- Các đồ dùng dụng cụ học tập của 

cô và trẻ phục vụ bài học theo chủ 

đề. 

- Các quyển chuyện tranh về gia 

đình 

- Lựa chọn một số trò chơi, câu 

chuyện, bài hát, thơ ca, vò vè về gia 

- Trang trí lớp tạo môi trường 

cho trẻ hoạt động theo chủ đề 

“Ngày hội thầy - cô” 

- Tuyên truyền với phụ huynh 

về nội dung học của các con. 

- Chuẩn bị nguyên học liệu như 

tranh ảnh về ngày hội 20/11, 

những hoạt động diễn ra trong 

ngày 20/11  

- Bổ xung các đồ chơi: Cây 

xanh, hoa, quần áo, cặp sách, 

một số món quà lưu niệm… 

- Các đồ dùng dụng cụ học tập 

của cô và trẻ phục vụ bài học 

theo chủ đề. 

- Các quyển chuyện tranh về 

ngày 20/11 

- Lựa chọn một số trò chơi, câu 



gia đình đình 

 

chuyện, bài hát, thơ ca, vò vè 

về ngày 20/11 

Nhà trường - Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi phục 

vụ cho công tác chăm sóc - giáo 

dục trẻ. 

- Sửa chữa cải tạo đồ dùng hư 

hỏng. 

- Tạo cảnh quan môi trường sân 

vườn theo chủ đề. 

- Duyệt kế hoạch chủ đề “Ngôi nhà 

thân của gia đình” 

- Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi phục vụ 

cho công tác chăm sóc - giáo dục 

trẻ. 

- Sửa chữa cải tạo đồ dùng hư 

hỏng. 

- Tạo cảnh quan môi trường sân 

vườn theo chủ đề. 

- Duyệt kế hoạch chủ đề “Các 

thành viên trong gia đình bé” 

- Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi 

phục vụ cho công tác chăm sóc 

- giáo dục trẻ. 

- Sửa chữa cải tạo đồ dùng hư 

hỏng. 

- Tạo cảnh quan môi trường sân 

vườn theo chủ đề. 

- Duyệt kế hoạch chủ đề “Ngày 

hội thầy - cô” 

Phụ huynh - Kết hợi với giáo viên cung cấp và 

củng cố một số hiểu biết về chủ đề 

“Ngôi nhà của gia đình” 

- Đồng hành cùng với giáo viên 

chuẩn bị tốt tâm thế cho trẻ vui vẻ, 

thích đi học, thích khám phá chủ 

đề “Ngôi nhà của gia đình” 

- Ủng hộ đồ dùng nguyên học liệu 

cho cô và trẻ hoạt động. 

- Kết hợi với giáo viên cung cấp và 

củng cố một số hiểu biết về chủ đề 

“Các thành viên trong gia đình bé” 

- Đồng hành cùng với giáo viên 

chuẩn bị tốt tâm thế cho trẻ vui vẻ, 

thích đi học, thích khám phá chủ đề 

“Các thành viên trong gia đình bé” 

- Ủng hộ đồ dùng nguyên học liệu 

cho cô và trẻ hoạt động. 

- Kết hợi với giáo viên cung 

cấp và củng cố một số hiểu biết 

về chủ đề “Ngày hội thầy - cô” 

- Đồng hành cùng với giáo viên 

chuẩn bị tốt tâm thế cho trẻ vui 

vẻ, thích đi học, thích khám phá 

chủ đề “Ngày hội thầy – cô”                 

nguyên học liệu cho cô và trẻ 

hoạt động. 

Trẻ - Trẻ cùng cô chuẩn bị chủ đề ở 

các góc chơi. 

- Ôn luyện kiến thức về chủ đề cô 

dạy. 

- Sưu tầm tranh ảnh, sách, báo về 

chủ đề “Ngôi nhà của gia đình” 

- Có tâm thế vui vẻ, chủ động, sẵn 

sàng khám phá chủ đề cùng cô. 

- Trẻ cùng cô chuẩn bị chủ đề ở các 

góc chơi. 

- Ôn luyện kiến thức về chủ đề cô 

dạy. 

- Sưu tầm tranh ảnh, sách, báo về 

chủ đề “Các thành viên trong gia 

đình bé” 

- Có tâm thế vui vẻ, chủ động, sẵn 

sàng khám phá chủ đề cùng cô. 

- Trẻ cùng cô chuẩn bị chủ đề ở 

các góc chơi. 

- Ôn luyện kiến thức về chủ đề 

cô dạy. 

- Sưu tầm tranh ảnh, sách, báo 

về chủ đề “Ngày hội thầy - cô” 

- Có tâm thế vui vẻ, chủ động, 

sẵn sàng khám phá chủ đề cùng 

cô. 



 

IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNGTOÀN CHỦ ĐỀ: 

 

tt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

1 Đón trẻ 

- Cô vui vẻ đón trẻ vào lớp. 

- Dạy trẻ thói quen chào hỏi lễ phép, cất đồ dùng đúng nơi qui định. 

- Trao đổi với phụ huynh về sức khỏe của trẻ 

- Cô nắm được tình hình sức khỏe của trẻ. 

- Cho trẻ chơi với đồ dùng đồ chơi trong lớp. 

- Giáo dục trẻ không tranh dành đồ chơi với bạn, chơi xong thu dọn đồ chơi. 

 

2 Thể dục sáng 

- Khởi động: Cô cho trẻ làm đoàn tàu đi quanh sân trường sau chuyển về đội  hình 3 hàng ngang 

- Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp với vòng 

+ Hô hấp: Thổi nơ 

+ Tay: Hai tay giang ngang lên cao 

+ Bụng- lườn: Hai tay lên cao nghiêng người sang hai bên 

+ Chân: Ngồi khụy đứng lên tay giang ngang tay ra trước 

+ Bật: Bật tiến về phía trước 

   + Trò chơi vận động: "Trời nắng, trời mưa" 

- Hồi tĩnh: Trẻ đi lại nhẹ nhàng một 2 vòng quanh sân. 

 

3 

Hoạt 

động 

học 

Ngôi 

nhà của 

gia 

đình 

Ngày 06/11/2023 

- Lĩnh vực:PTTC 

- HĐH: VĐCB 

“Tung bóng lên 

cao và bắt bóng” 

Ngày 07/11/2023 

- Lĩnh vực: 

PTTM 

- HĐH:  

Dự án 5 E  

- Dạy 

KNVĐTTTC 

“Nhà của tôi” 

Ngày 08/11/2023 

- Lĩnh vực: 

PTNN 

- HĐH: Dạy trẻ 

thuộc thơ “Em 

yêu nhà em” 

Ngày 09/11/2023 

- Lĩnh vực: PTNT 

- HĐH: Khám 

phá ngôi nhà 

của bé 

Ngày 10/11/2023 

- Lĩnh vực: 

PTTM 

- HĐH: Nặn đồ 

dùng gia đình  

 

Các 

thành 

Ngày 13/11/2023 

- Lĩnh vực: 

Ngày 14/11/2023 

- Lĩnh vực: PTNT 

Ngày 15/11/2023 

- Lĩnh vực: 

Ngày 16/11/2023 

- Lĩnh vực: PTNT 

Ngày 17/11/2023 

- Lĩnh vực: 

 



viên 

trong 

gia 

đình bé 

PTTC 

- HĐH: VĐCB 

“Đi khụy gối” 

- HĐH: Tìm hiếu 

về các thành 

viên trong gia 

đình bé 

PTNN 

- HĐH: Dạy trẻ 

thuộc đồng dao 

‘Gánh gánh 

gồng gồng” 

- HĐH: Gộp 2 

nhóm đối tượng 

và đếm trong 

phạm vi 3 

PTTM 

- HĐH: Dạy trẻ 

kỹ năng ca hát  

“Cả nhà thương 

nhau” 

Ngày 

hội 

thầy - 

cô 

Ngày 20/11/2023 

- Lĩnh vực: 

PTTC 

- HĐH: VĐCB 

“Trèo qua ghế 

dài 15x30cm” 

Ngày 21/11/2023 

- Lĩnh vực: PTNT 

- HĐH: Sắp xếp 

theo quy tắc  

  1-1-1 

Ngày 22/11/2023 

- Lĩnh vực: 

PTNN 

- HĐH: Kể 

chuyện trẻ nghe 

“Món quà của 

cô giáo” 

Ngày 23/11/2023 

- Lĩnh vực: 

PTTM 

- HĐH: Trang trí 

bưu thiếp tặng 

cô  

Ngày 24/11/2023 

- Lĩnh vực: 

PTTCKNXH 

- HĐH: Em yêu 

cô giáo em 
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Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Ngôi 

nhà của 

gia 

đình 

Ngày 06/11/2023 

- Quan sát: Công 

việc của cô cô 

nuôi 

- TCVĐ: Kéo co 

- Chơi tự do tại 

khu vực đồ chơi 

sân trường 

Ngày 07/11/2023 

- Quan sát: Cây 

dừa 

- TCVĐ: Cáo và 

thỏ 

- Chơi tự do tại 

khu cổ tích 

 

Ngày08/11/2023 

- Quan sát: Khu 

chơi thể chất 

- TCVĐ: Vòng 

tròn tình bạn 

- Chơi tự do với 

đồ chơi tại khu 

vận động  

Ngày 09/11/2023 

- Quan sát: Sự 

phát triển cây 

bắp cải 

- TCVĐ: Mèo 

đuổi chuột 

-  Chơi tự do: 

Nhặt lá , nhổ cỏ... 

Ngày 10/11/2023 

- Quan sát: Cây 

nhãn 

- TCVĐ: Lộ cầu 

vồng 

Chơi tự do: Vẽ 

phấn trên sân 

 

Các 

thành 

viên 

trong 

gia 

đình bé 

Ngày 13/11/2023 

- Quan sát: Cánh 

đồng lúa 

- TCVĐ: Lộn cầu 

vồng 

- Chơi tự do tại 

khu vực góc 

thiên nhiên 

Ngày 14/11/2023 

- Quan sát: Công 

việc các cô nhà 

bếp 

- TCVĐ: Vận 

chuyển thực 

phẩm 

- Chơi tự do tại 

khu vực đồ chơi 

sân trường. 

Ngày 15/11/2023 

- Quan sát: Thời 

tiết. 

- TCVĐ: Kéo co 

- Chơi tự do: Vẽ 

phấn trên sân 

trường. 

Ngày 16/11/2023 

- Quan sát: Các 

trò chơi vận 

động trên sân 

trường 

- TCVĐ: Chạy 

theo đường dích 

dắc 

- Chơi tự do với 

đồ chơi ngoài 

trời. 

Ngày 17/11/2023 

- Quan sát: Thí 

nghiệm sự đổi 

màu của hoa 

- TCVĐ: Mèo 

đưởi chuột 

- Chơi tự do: 

Nhặt lá , nhổ cỏ... 

 



Ngày 

hội 

thầy - 

cô 

Ngày 20/11/2023 

- Quan sát: Sự 

phát triển của  

rau cải 

- TCVĐ: Thu 

hoạch rau 

- Chơi tự do tại 

khu vực đồ chơi 

sân trường. 

Ngày 21/11/2023 

- Quan sát: Vật 

chìm vật nổi 

- TCVĐ: Lộn cầu 

vồng 

- Chơi tự do: Vẽ 

phấn trên sân. 

Ngày 22/11/2023 

Quan sát: Khu vui 

chơi cổ tích 

- TCVĐ: Đá bóng 

vào khung thành 

- Chơi tự do tại 

khu vực đồ chơi 

sân trường. 

Ngày 23/11/2023 

- Quan sát: Đồ 

chơi ngoài trời 

- TCVĐ: Nu na 

nu nống. 

- Chơi tự do với 

đồ chơi ngoài 

trời. 

Ngày 24/11/2023 

- Quan sát: con 

đường làng 

- TCVĐ: Mèo 

đuổi chuột 

- Chơi tự do: 

Nhặt rác, nhổ 

cỏ... 

 

5 
Vệ sinh, ăn, 

ngủ 

- Rèn cho trẻ các thao tác vệ sinh cá nhân ( rửa tay, rửa mặt,..) 

- Dạy trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định, giữ gìn vệ sinh trong lớp 

- Dạy trẻ thói quen văn minh trong bữa ăn: Không nói chuyện trong giờ ăn, không làm rơi vãi thức 

ăn…. 

- Dạy trẻ sắp xếp đồ dùng cho giờ ngủ; chải chiếu, xếp gối… 

- Có ý thức giữ gìn trật tự trong giờ ngủ, không làm ảnh hưởng đến bạn khác. 

- Dạy trẻ biết sắp xếp đồ dùng ngăn nắp gọn đẹp , đúng vị trí sau khi ngủ dậy. 
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Hoạt 

động 

chiều 

Ngôi 

nhà của 

gia 

đình 

Ngày 06/11/2023 

-  Vận động nhẹ 

và ăn quà chiều 

- Trò chuyện về 

gia đình bé: Tên 

nhà, địa chỉ nhà 

bé. 

- Nêu gương bé 

ngoan. 

-  Vệ sinh, chuẩn 

bị ra về 

Ngày 07/11/2023 

-  Vận động nhẹ 

và ăn quà chiều 

- Ôn bài thơ đã 

học 

- Nêu gương bé 

ngoan. 

-  Vệ sinh, chuẩn 

bị ra về 

Ngày 08/11/2023 

-  Vận động nhẹ 

và ăn quà chiều 

- Ôn số 1,2,3 

- Nêu gương bé 

ngoan. 

-  Vệ sinh, chuẩn 

bị ra về 

Ngày 09/11/2023 

-  Vận động nhẹ 

và ăn quà chiều 

- Rèn kỹ năng rửa 

tay, rửa mặt 

- Nêu gương bé 

ngoan. 

-  Vệ sinh, chuẩn 

bị ra về 

Ngày 10/11/2023 

-  Vận động nhẹ 

và ăn quà chiều  

- Biểu diễn văn 

nghệ 

- Tổng kết chủ đề 

và nêu gương bé 

ngoan. 

-  Vệ sinh, chuẩn 

bị ra về 

 

Các 

thành 

viên 

trong 

Ngày 13/11/2023 

-  Vận động nhẹ 

và ăn quà chiều 

Ngày 14/11/2023 

-  Vận động nhẹ 

và ăn quà chiều 

Ngày 15/11/2023 

-  Vận động nhẹ 

và ăn quà chiều 

Ngày 16/11/2023 

-  Vận động nhẹ 

và ăn quà chiều 

Ngày 17/11/2023 

-  Vận động nhẹ 

và ăn quà chiều  

 



gia 

đình bé 

- Làm quen bài 

thơ mới “Lời 

chào” 

- Nêu gương bé 

ngoan. 

-  Vệ sinh, chuẩn 

bị ra về 

- Tìm hiểu về đồ 

dùng gia đình bé 

- Nêu gương bé 

ngoan. 

-  Vệ sinh, chuẩn 

bị ra về 

- Ôn các bài hát 

đã học 

- Nêu gương bé 

ngoan. 

-  Vệ sinh, chuẩn 

bị ra về 

- Ôn các hình đã 

học 

- Nêu gương bé 

ngoan. 

-  Vệ sinh, chuẩn 

bị ra về 

- Biểu diễn văn 

nghệ 

- Tổng kết chủ đề 

và nêu gương bé 

ngoan. 

-  Vệ sinh, chuẩn 

bị ra về 

Ngày 

hôi 

thầy - 

cô 

Ngày20/11/2023 

-  Vận động nhẹ 

và ăn quà chiều 

- Trò chuyện về 

ngày hội 20/11 

- Nêu gương bé 

ngoan. 

-  Vệ sinh, chuẩn 

bị ra về 

Ngày 21/11/2023 

-  Vận động nhẹ 

và ăn quà chiều 

- Làm quen câu 

chuyện mới “Món 

quà của cô giáo” 

- Nêu gương bé 

ngoan. 

-  Vệ sinh, chuẩn 

bị ra về 

Ngày 22/11/2023 

-  Vận động nhẹ 

và ăn quà chiều 

- Ôn các bài thơ, 

bài hát đã học 

- Nêu gương bé 

ngoan. 

-  Vệ sinh, chuẩn 

bị ra về 

Ngày 23/11/2023 

-  Vận động nhẹ 

và ăn quà chiều 

- Rèn kỹ năng rửa 

mặt 

- Nêu gương bé 

ngoan. 

-  Vệ sinh, chuẩn 

bị ra về 

Ngày 24/11/2023 

-  Vận động nhẹ 

và ăn quà chiều  

- Biểu diễn văn 

nghệ 

- Tổng kết chủ đề 

và nêu gương bé 

ngoan. 

-  Vệ sinh, chuẩn 

bị ra về 

 

 

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT: 

 

tt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu 
Các hoạt động / trò 

chơi trong góc chơi 
Chuẩn bị  

Phân phối vào nhánh 

Ngôi 

nhà 

thân yêu 

của bé 

Các 

thành 

viên 

trong 

gia 

đình 

bé 
 

Ngày 

hội 

thầy 

- cô 



  
Gia 

đình 

- Biết phối hợp chơi 

cùng bạn trong nhóm, 

biết trang trí, sắp xếp 

đồ dùng trong nhà gọn 

gàng, chào mời khi 

khách đến  nhà chơi. 

T/C: Gia đình bé - Bàn nghế, bát, thìa, 

cốc, giường, tủ.... 

x x     

1 

Góc 

phân 

vai 

Nấu 

ăn 

- Trẻ có kỹ năng chế 

biến một số món ăn 

đợn giản: Luộc rau, 

rán cá,  tôm rim,... 

- Biết bày, trang trí 

các món ăn đẹp mắt. 

-T/C: Bé trổ tài nấu ăn - Đồ chơi nấu ăn ,xoong 

nồi, bát thìa, thực phẩm  

x x    x 

Bác sỹ 

- Biết phối hợp chơi 

cùng bạn trong nhóm  

- Trẻ biết đóng vai bác 

sĩ, y tá. Có kỹ năng 

khám bệnh, phát thuốc 

cho bệnh nhân, ân cần 

chăm sóc bệnh nhân. 

- T/C: Bác sĩ tí hon 

 

- Đồ dùng dụng cụ của y 

tá, thuốc, bông băng, bơm 

tiêm, ống nghe…. 

 x x 

 

 

 

 

 

Bán 

hàng 

- Trẻ biết chơi cùng 

bạn trong nhóm sắp 

xếp các mặt hàng 

- Biết chào mời khách 

- Trẻ thể hiện được 

mối quan hệ giữa 

người bán hàng và 

người mua 

- T/C: Cửa hàng tạp 

hóa (bán đồ dùng gia 

đình) 

- Đồ dùng gia đình: Tủ, 

nồi, chảo, máy sinh tố, bàn 

ghế,... 

 
x x 

 

 

 

 

 

- Trẻ biết bày bán 

hàng bán các loại đồ 

lưu niệm 

- Chào mời khách 

- T/C : Cửa hàng bán 

đồ lưu niệm ( hoa, bưu 

thiếp, quần áo….) 

- Bảng chơi bán hàng 

- Đồ dùng đồ chơi: Bánh 

kẹo, sữa, mũ, nón, dép, túi 

sách, hoa, bưu thiếp...) 

  

 

 

 

   x 



niềm nở, lấy hàng cho 

khách xem  

- Người mua nhận 

hàng và trả tiền 

- Trẻ thể hiện được 

mối quan hệ giữa 

người mua và người 

bán hàng 

 

 

 

2 

Góc  

Xây 

dựng 

 

- Trẻ biết tên góc phối 

hợp với các bạn trong 

nhóm biết xếp chồng 

nắp ghép đồ chơi tạo 

khuôn viên của ngôi 

nhà 

- T/C1: Xây khuôn 

viên ngôi nhà bé 

- Mô hình mẫu của cô 

- Gạch nhựa, bộ nắp ghép, 

cây hoa, cây xanh, cổng, 

dụng cụ xây dựng. x  

 

 

 

    

 

- Trẻ biết xây dựng 

phòng khách, khu bếp. 

Biết bố trí vị trí các 

khu trong khách,bếp, 

biết sắp xếp đồ dùng   

hợp lý. 

- T/C: Xây phòng 

khách, phòng bếp gia 

đình bé 

- Bản thiết kế mẫu 

- Gạch nhựa, lắp ghép, 

dụng cụ đồ dùng gia đình. 
 x 

 

 

 

 

 

3 

Góc 

Học 

tập 

Các 

bảng 

chơi 

với số 

lượng 

- Trẻ biết dùng súc sắc 

để tung và đi theo 

nước cờ mình đã tung 

được để chọn xem ai 

đi nhanh nhất  

- T/C: Bàn cờ thông 

minh 

 

- Mẫu gợi ý 

- Bảng chơi vẽ bàn cờ. 

- Số trên bảng chơi x x 

 

   x 

 

- Trẻ biết tạo hình theo 

ý thích của mình( tạo 

hình bông hoa, hình 

vuông, hình chữ nhật, 

số 1,2,3… 

 

- T/C: Bé xâu tạo hình 

theo ý thích 

- Bảng chơi, dây nịt 

x x 
x 

    x 



- Trẻ biết đếm và nối 

với số lượng tương 

ứng 

- Rèn kỹ năng đếm 

cho trẻ 

- T/C:  Đếm và nối 

đúng số lượng 

- Mẫu gợi ý 

- Bảng chơi đếm và nối số 

lượng tương ứng. 

- Dây nối 
x x 

 

   x 

 

- Trẻ biết đếm đến 3, 

và nhận biết được số 

1,2,3 

- T/C: Bé tập đếm  - Mẫu gợi ý  

- Bảng thảm dính, lô tô 

hình ảnh đồ dùng gia 

đình…thẻ số  

x x 

 

   x 

    

- Trẻ biết chia nhóm 

theo mẫu gợi ý và theo 

ý trẻ 

- T/C: Mình cùng chia 

nhóm 

- Mẫu gợi ý  

- Bảng chơi, lô tô hình ảnh 

về chủ đề, thẻ số  
x x 

 

x 

 

- Trẻ bớt thêm bớt 

trong phạm vi 3 

- T/C: Bé chơi thêm 

bớt 

- Mẫu gợi ý 

- Bảng chơi thêm bớt 

- Lô tô hình ảnh về chủ đề, 

thẻ số 

x x 

 

x 

 

- Trẻ biết xếp theo thứ 

tự lớn dần 

- Có kỹ năng xếp từ 

trái qua phải 

- T/C: Xếp theo thứ tự 

lớn dần 

- Mẫu gợi ý 

- Bảng chơi 

- Lô tô hình ảnh về chủ đề x x 

 

x 

 

- Trẻ biết sắp xếp theo 

quy tắc 1-1-1 

- T/C: Sắp xếp theo 

quy tắc 

- Mẫu gợi ý 

- Bảng chơi  

- Lô tô hình ảnh về chủ đề 
x x 

 

x 

 

- Trẻ biết tung súc sắc  

và đếm số cá bằng với 

chấm tròn trên súc sắc 

để giải cứu cá.  

- T/C: Giải cứu cá nhỏ - Bảng chơi 

x x 

 

    x 

 

- Trẻ biết xếp theo 

mẫu của cô và xếp 

theo ý trẻ. 

- T/C: Bé xếp theo 

mẫu 

- Mẫu gợi ý 

- Bảng chơi 

- Thẻ số 

x x    x 



- Trẻ biết chọn đúng 

số theo mẫu của cô. 

- Hãy chọn đúng - Mẫu gợi ý 

- Bảng chơi 

- Hoa gắn số 

x x 
 

   x 

- Trẻ biết đếm số 

chấm tròn và chọn số 

tương ứng với số 

chấm tròn. 

 

- T/C: Ngôi nhà toán 

học 

- Mẫu gợi ý 

- Bảng chơi 

x x 

 

x 

     

Các 

tình 

huống 

khám 

phá 

môi 

trường 

xung 

quanh 

 

- Trẻ biết về góc chơi 

chọn đồ chơi bảng 

chơi, để chơi phân loại 

đồ dùng gia đình 

 

- T/C: Phân loại đồ 

dùng đồ gia đình theo 

màu sắc 

- Mẫu gợi ý của cô 

- Bảng để gài ghép, phân 

loại  đồ dùng đồ gia 

đình… 

x x 

 

 

    

- Trẻ biết phân loại  đồ 

dùng đồ chơi theo màu 

sắc 

- Trẻ có kỹ năng tìm 

và cắt gài sưu tầm các 

loại tranh ảnh, quà lưu 

niệm theo màu sắc 

- T/C: Phân loại đồ 

dùng đồ chơi theo màu 

sắc 

- Mẫu gợi ý của cô 

- Bảng để gài ghép, phân 

loại  tranh ảnh, quà lưu 

niệm    

 

 

x 

 

- Trẻ biết những đồ 

dùng nào có thể gây 

nguy hiểm, đồ dùng 

nào an toàn 

- T/C: Phân loại đồ 

chơi an toàn, đồ chơi 

gây nguy hiểm 

- Mẫu gợi ý của cô 

- Bảng để gài ghép, phân 

loại  đồ chơi an toàn, đồ 

chơi gây nguy hiểm 

 

x x 

 

 

 

- Trẻ có kỹ năng tìm 

và cắt dán sưu tầm các 

loại đồ dùng  trong gia 

đình theo màu sắc 

- T/C: Bé hãy giúp cô 

sưu tầm đồ dùng đồ 

trong gia đình 

- Mẫu gợi ý 

- Tranh ảnh các loại đồ 

dùng đồ dùng trong gia 

đình 

x x 

 

 

 

- Trẻ có kỹ năng tìm 

và cắt dán sưu tầm các 

loại tranh ảnh, quà lưu 

niện 

- T/C: Bé hãy giúp cô 

sưu tầm tranh ảnh, quà 

lưu niệm 

- Mẫu gợi ý 

- Tranh ảnh các loại tranh 

ảnh, quà lưu niệm 
  x 



- Trẻ biết ghép tranh 

theo mẫu của cô 

- Rèn kỹ năng quan sát 

và sắp xếp cho trẻ 

- T/C: Bé vui ghép 

tranh 

- Mẫu gợi ý 

-Bảng, các hình ảnh tranh 

ghép về chủ đề x x 

 

 

 

Góc 

văn 

học 

- Trẻ biết về góc chơi  

chọn tranh sách xem 

tranh, sách, lật mở 

sách  

- Xem tranh, sách, kể 

chuyện theo tranh về 

gia đình 

 

- Mô hình sân khấu Tranh 

sách có nội dung hình ảnh 

về gia đình x x 

 

 

 

- Biết lật mở sách từng 

trang kể chuyện theo 

tranh hình ảnh và kể 

theo trí tưởng tường 

cho trẻ  

Trẻ hứng thú hoạt 

động  

- Xem tranh, sách, kể 

chuyện theo tranh về 

mẹ, về cô giáo 

- Tranh sách hình ảnh về 

cô, và mẹ 

  

 

 

    x 

 

- Trẻ biết kể chuyện 

theo hình ảnh  

- Giúp trẻ phát triển trí 

tưởng tưởng sáng tạo  

- Rèn cho trẻ ngôn 

ngữ rõ ràng mạch lạc 

 

- Thi kể chuyện theo 

hình ảnh  

- Tranh sách về gia đình bé 

x x 

 

 

 

 

4 

Góc 

Nghệ 

thuật 

 

- Trẻ biết tô vẽ về đồ 

dùng gia đình 

- Tô màu tranh đồ 

dùng gia đình 

 

- Mẫu gợi ý 

- Giấy vẽ tranh đồ dùng 

gia đình 
 x 

 

    

 

- Trẻ sử dụng một số 

kỹ năng xé, dán để tạo 

thành bức tranh theo 

mẫu. 

 

- Xé dán bức tranh - Mẫu gợi ý 

- Hình ảnh rỗng chủ đề 

x x 

 

   x 

   



 

- Trẻ sử dụng những 

kỹ năng đã học để nặn 

các sản phẩm  về đồ 

dùng gia đình 

- Nặn đồ dùng gia 

đình bé  

- Đất nặn ,bảng 

con 

 x x 

 

 

 

 

- Rèn cho trẻ kỹ năng 

bôi keo, dán, gắn họa 

tiết 

- Biết trang trí các 

trang phục quần áo 

tặng mẹ, tặng cô 

- Biết cách bọc quà, 

bó hoa, làm một số 

loại hoa. 

- Bọc quà  

- Làm hoa, bó hoa 

- Làm thiệp 

- Bọc quà  

- Giấy màu, hộp giấy, ống 

mút, giấy nhăn, xốp bọc 

hoa quả, xốp màu, len, ni 

lon, màu, keo, băng dính, 

mũ, trang phục cho trẻ 

trang trí…. 

  x 

 

- Biết sử dụng những 

kỹ năng đã học ,các 

nguyên học liệu đã có 

để in, cắt tạo ra một số 

sản phẩm đồ dùng gia 

đình 

- In, cắt dán làm một 

số đồ gia đình 

-  Mẫu gợi ý 

- Giấy màu, bìa cát tông, 

khuôn in, keo, kéo, bút chì 
x x 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ sử dụng những 

kỹ năng đã học để tạo 

ra sản phẩm  về đồ 

dùng gia đình như: 

ghế, tủ, bàn, xoong, 

nồi, chảo… 

- Làm đồ dùng gia 

đình 

 

- Mẫu gợi ý 

- Hộp, giấy màu bìa  keo, 

kéo, que, dây, hộp, lọ, 

băng dính… 

 

x x 

 

 

 

 

 

- Trẻ biết hát và vận 

động nhịp nhàng các 

bài hát về mẹ, cô. Trẻ 

hứng thú tham gia 

hoạt động 

- Múa hát về cô - Dụng cụ âm nhạc, nơ 

hoa, sắc xô, phách tre 

   x 



 

 

NGƯỜI DUYỆT KẾ HOẠCH 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

Nguyễn Thị Nhung 

Nam Hưng, ngày 02 tháng 11 năm 2023 

NGƯỜI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 

GIÁO VIÊN 

Dương Thị Thiết       Lương Thị Oanh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ biết hát và vận 

động nhịp nhàng các 

bài hát về gia đình. 

Rèn kỹ năng ca hát và 

vận động cho trẻ 

- Múa hát về gia đình - Dụng cụ âm nhạc, nơ 

hoa, sắc xô, phách tre 

 x x 

 

 

 

 

5 
Góc 

TN 
 

- Trẻ biết chăm sóc 

cây, tìm vật chìm nổi 

trong nước, pha màu 

nước. 

 

- Trẻ tưới cây, nhặt cỏ, 

lau lá cây. Làm thí 

nghiệm vật chìm vật 

nổi. Pha màu nước để 

tạo thành màu mới. 

- Cây hoa, vật chìm, vật 

nổi, chậu nước, màu nước, 

chai nhựa. 

 

 

x x 

 

 

x 
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